LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 25
(Từ ngày 04/03 đến 08/03/2024  )

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

04/03

	Thứ nhất
	1
	73
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Phát động hộ diễn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa 
	1A1
	
	

	
	
	3
	217
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 130: oăng – oăc (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	218
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 130: oăng – oăc (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	49
	Thể dục
	1A1
	Các động tác quỳ cơ bản (Tiết 6)
	

	
	
	6
	25
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 4: Gia đình Bài 2: Bình hoa muôn sắc (Tiết 1)
	

	
	
	7
	25
	HDH - STEM
	1A1
	Ngôi nhà của cún con (Tiết 1)
	Bộ lắp ráp KT

	
	
	8
	113
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Ba

05/03

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	219
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 131: oanh – oach (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	220
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 131: oanh – oach (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	73
	Toán
	1A1
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	49
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 130, 131
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	25
	Đạo đức
	1A1
	Bài 11: Trả lại của rơi (Tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	114
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	8
	25
	Thư viện
	1A1
	Xem video tư liệu về Tiểu sử Võ Thị Sáu - Bà Triệu.
	Tivi

	Tư

06/03

	Thứ nhất
	1
	221
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 132: uênh – uêch (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	222
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 132: uênh – uêch (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	74
	Toán
	1A1
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	25
	GDTC
	1A1
	Kiểm tra, đánh giá chủ đề tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	

	
	Thứ hai
	5
	
	T. Anh – Toán 
	1A1
	
	

	
	
	6
	49
	TN&XH
	1A1
	Các giác quan (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	74
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Công trình công cộng quê em
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	115
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Năm

07/03

	Thứ nhất
	1
	223
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 133: uynh – uych (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	224
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 133: uynh – uych (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	75
	Toán
	1A1
	Xăng – ti - mét
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	50
	TN&XH
	1A1
	Các giác quan (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	116
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	5
	GDĐP
	1A1
	CĐ 2: Phong tục, tập quán – Bài 1: Món ăn truyền thống (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	Sáu

08/03

	Thứ nhất
	1
	50
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 132, 133
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	25
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Bài 134: Chim họa mi
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	225
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 135: Ôn tập
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	25
	Âm nhạc
	1A1
	Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về thanh phách
	

	
	Thứ hai


	5
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	6
	117
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	75
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Hát về bà và mẹ
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 29
BGĐT: 19

	Ngày 26 tháng 02 năm 2024
Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


